
 TP. Hồ Chí Minh , ngày 09  tháng 10 năm 2011

STT SBD MSSV Họ Tên Lớp Khóa SĐT Điểm

1 2-001 31101023618 Lê Th ị Phương Thu 38 K36 28

2 2-002 31101023616 Bùi Hương Trà 38 K36 22

3 2-003 108200716 Kha Th ị Tuyết Mai TC2 K34

4 2-004 108210728 Trịnh Thị Thanh CK2 K34 16

5 2-005 108209331 Ngô Th ị Ý Như CK2 K34
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5 2-005 108209331 Ngô Th ị Ý Như CK2 K34

6 2-006 Nguyễn Thị Lan Hương 32

7 2-007 31091020828 Phạm Nguyễn Thảo Phương KT09 K35

8 2-008 31091024068 Võ Thị Thanh Thúy KT06 K35 19

9 2-009 31091024118 Phạm Thị Kim Loan KT06 K35 23

10 2-010 31101021062 Phan Th ị Thanh Thủy 1 K36 21

11 2-011 31091020746 Phan Th ị Thu Bình NT03 K35 24

12 2-012 108207102 Vũ Đình An NN4 K34 33

13 2-013 108208901 Nguyễn Nữ Lan Anh NH11 k34 32

14 2-014

15 2-015

16 2-016 108208640 Nguyễn Thị Thanh Tuyền KT14 K34 29

17 2-017 108205719 Huỳnh Thị Bich Ly NN2 k34 28

18 2-018 108204409 Phạm Văn Đô TC6 k34 15

19 2-019 108202634 Lê Hồ Thanh Trang NH4 k34 28

20 2-020 31101022251 Trần Thị Mỹ Linh 27 k36 22

21 2-021 31101022305 Tiết Trúc Vy 27 k36 21

22 2-022 108210220 Lê Th ị Ái Nhân NH12 k34 24



23 2-023

24 2-024 31101023985 Lê Th ị Trúc Linh 72 k36 27

25 2-025

26 2-026 108210614 Lê Th ị Hiền NN6 K34 098927552 31

27 2-027 31101022297 Lê Nữ Hương Nhu 27 K36 0906514288 28

28 2-028 31101022204 Hồ Thảo Ly 27 K36 01216603719 18

29 2-029 31101022301 Huỳnh Thị Thanh Thủy 27 K36 0906802996 23

30 2-030 31101021176 Nguyễn Thị Hồng Nhung 51 K36 01687557803 21

31 2-031 108207935 Nguyễn Thị Thắm NH10 K34 0989664246

32 2-032 108204301 Bùi Diệp Xuân Anh NH6 K34 0979323230

33 2-033 108204042 Huỳnh Trịnh Thanh Trúc NH6 K34 01239928969

34 2-034 31091023711 Nguyễn Văn Nghĩa NN02 K35 01656173938 31

35 2-035 108202531 Đỗ Thị Diệu Thi KT3 K34 09058363626 31

36 2-036 108203035 Trần Thị Ngọc Trâm KT3 K34 01686060136 31

37 2-037 108203029 Trần Thị Kim Phúc KT3 K34 0974972813 21

38 2-038 108200710 Khổng Thị Minh Hảo KT1 K34 01689920715 2738 2-038 108200710 Khổng Thị Minh Hảo KT1 K34 01689920715 27

39 2-039 31091024816 Nguyễn Thị Ngọc Cầm TC12 K35 0938362425 29

40 2-040 31091024646 Lê Th ị Thơm TC12 K35 01272846557

41 2-041 31091024793 Phạm Thị Kim Luyến TC12 K35 0909500426 21

42 2-042 31091021416 Nguyễn Văn Định TC04 K35 0168645643

43 2-043 31091022606 Nguyễn Thi TC10 K35 25

44 2-044 31091024253 Nguyễn Thị Ho ài Linh NN06 K35

45 2-045 31091024207 Nguyễn Thị Thủy Tiên NN06 K35

46 2-046 31091021689 Trần Ngọc Huyền Châm KI02 K35 16

47 2-047 31091020683 Nguyễn Nam Hải KI02 K35 20

48 2-048 31091020827 Đặng Thị Quỳnh Vy KI02 K35 20

49 2-049 31091024355 Trang Thái Nghĩa KT18 K35

50 2-050 108206507 Lại Thị Mai Chi TC9 K34 28

51 2-051 108206533 Nguyễn Thị Thanh Tâm TC9 k34 28

52 2-052 108206345 Trần Thị T ường Vy KI3 K34 20

53 2-053 31101022039 Bùi Phi Hùng 25 K36 18

54 2-054 31101021473 Phan Th ị Thanh 54 K36 25

55 2-055 108201614 Hoàng Th ị Thanh Mai KT2 K34 30



56 2-056 31091023816 Phó Gia Bảo TH01 K35

57 2-057 31091024947 Trần Hữu Thiện QT08 K35 21

58 2-058 31091021882 Lê Đức An TF01 K35 21

59 2-059 31091020386 Lê Hữu Tới TF01 K35 28

60 2-060 31101020959 Lê Th ị Thu Hằng 2 K36

61 2-061 31091022727 Nguyễn Trung Dũng TC10 K35 23

62 2-062 31091022406 Nguyễn Thị Bảo Khánh NH03 K35 17

63 2-063 31091022491 Hoàng Hạnh Nguyên NH03 K35 21

64 2-064 108208316 Nguyễn Hoàng Kiều My TM3 K34

65 2-065 108208313 Hồ Văn Lương TM3 K34

66 2-066 31101021429 Nguyễn Tuấn Anh 53 K36

67 2-067 108203537 Cao Minh Trang KT4 K34

68 2-068 108201735 Lý Thanh Tâm TC3 K34 0939988876 33

69 2-069 108207032 Nguyễn Thị Ph ương Thảo NH9 K34 01697655069 28

70 2-070 108205435 Phan Th ị Thôi KT8 K34 01216603719 27

71 2-071 108205427 Phạm Hồng Phúc KT8 K34 0988960614 3171 2-071 108205427 Phạm Hồng Phúc KT8 K34 0988960614 31

72 2-072 31091025054 Phạm Đăng Hoàng TC11 K35 01687557803

73 2-073 31091020291 Phạm Bảo Tiên TC12 K35 0974626409 26

74 2-074 31101021512 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 20 K36 01693592796 19

75 2-075 31091022759 Nguyễn Ngọc Đan Thanh TC01 K35 0905715079 30

76 2-076 K096393 Nguyễn Thị Thu Hà K15KT4 15 01656173938

77 2-077 K086309 Hồ Thị H ương Thảo K14KT1 14 0979162798 26

78 2-078 K095895 Nguyễn Thị Phi Giao K15KT3 15 01679725113 22

79 2-079 K093762 Bùi Văn Hồng K15KT3 15 0972277298 13

80 2-080 K096516 Nguyễn Thị Ph ương Thúy K15KT3 15 0934911568 22

81 2-081 K086283 Trần Văn Sỹ K14TC5 14 0938362425 23

82 2-082 F096527 Võ Văn Khánh K15TC2 15 01272846557

83 2-083 F097778 Tạ Huy Dũng K15TC2 15 0909500426 26

84 2-084 F095094 Lê Nam Dương K15TC5 15 0168645643

85 2-085 F096410 Nguyễn Thị Hồng Thắm K15TC2 15

86 2-086 F097365 Nguyễn Hồng Thiện K15TC4 15 30

87 2-087 F094358 Nguyễn Thanh Hùng K15TC5 15 24

88 2-088 F095496 Phạm Hoang Minh K15TC5 15 19



89 2-089 F094936 Trần Bích Vương K15TC3 15 29

90 2-090 F095987 Nguyễn Thị Anh Phương K15TC3 15 28

91 2-091 F097318 Trần Lâm Thanh Vân K15TC3 15

92 2-092 F095003 Chu Quốc Thông K15TC5 15 21

93 2-093 F094928 Dương Thái Cầm K15TC7 15

94 2-094 F093723 Dương Th ị Ngọc Thiên K15TC4 15

95 2-095 ĐH Văn Lang Lê Th ị Lệ Trinh 24

96 2-096 ĐH Văn Lang Lử Thị Thanh Thảo 22

97 2-097 ĐH Văn Lang Trần Việt Tuấn 40

98 2-098 ĐH Văn Lang Nguyễn Thị Hạnh

99 2-099 ĐH Văn Lang Lê Th ị Ngọc Bích

100 2-100 ĐH Văn Lang Trần Lưu Phương Kiều

101 2-101 31091021978 Bùi Thỵ Thanh Quy NH05 K35 23

102 2-102 ĐH ngân hàng Lê Hà Phương 23

103 2-103 ĐH ngân hàng Nguyễn Thị Thanh Hương 26

104 2-104 ĐH ngân hàng Phạm Nguyễn Nhật Thiên 26104 2-104 ĐH ngân hàng Phạm Nguyễn Nhật Thiên 26

105 2-105 31091021065 Nguyễn Xuân Huệ NN03 K35

106 2-106 31091020210 Trần Thu Hiền KT01 K35 20

107 2-107 31091020765 Phan Nguyễn Thu Hương KT02 K35 25

108 2-108 31091020767 Phan Nguyễn Lan Hương KT02 K35 19

109 2-109 31091021303 Nguyễn Hữu Danh KI02 K35 24

110 2-110 31091020766 Đỗ Thị Nguyệt ánh KT02 K35 098927552 30

111 2-111 31091020729 Nguyễn Thị Minh Ngọc KT02 K35 0906514288 29

112 2-112 31091020652 Phạm Quý Hùng CL02 K35 01216603719 23

113 2-113 108201143 Trần Hà Xuân Vũ CK1 K34 0906802996

114 2-114 108200824 Phạm Tấn Phát TC2 K34 01687557803 34

115 2-115ĐH ngoại th ương Lê Quang Nam 0989664246 29

116 2-116ĐH ngoại th ương Đinh Vĩnh Lộc 0979323230 36

117 2-117 ĐH Văn Lang Lê Quỳnh Thi ên Trang 01239928969

118 2-118 ĐH Văn Lang Traần Thị Th ùy An 01656173938

119 2-119 ĐH Văn Lang Phạm Thị Huyền Thanh 09058363626

120 2-120 ĐH Văn Lang Bùi Thùy Anh 01686060136

121 2-121 ĐH Văn Lang To Le Khanh Nhu 0974972813



122 2-122 ĐH Văn Lang Trần Thị Thanh Thảo 01689920715

123 2-123 ĐH Văn Lang Huỳnh Ngọc Bảo Trân 0938362425

124 2-124 ĐH Văn Lang Nguyễn Thanh Vũ 01272846557

125 2-125 ĐH Văn Lang Phạm Ph ương Thảo 0909500426 22

126 2-126 ĐH Văn Lang Phan Th ị Thanh 0168645643


